
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp Trạng thái xét học vụ Ghi chú

1 0116130727 Phạm Gia Khánh Nam 06/05/1993 1161312 Thôi học Hết thời gian đào tạo

2 0116130798 Trần Thị Thúy Nữ 10/01/1975 1161312 Thôi học Hết thời gian đào tạo

3 0117130790 Trần Quang Huấn Nam 14/08/1992 1171309 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

4 0118110059 Võ Thị Khánh Ngân Nữ 13/02/2000 18DH1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

5 0118110068 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ 14/10/1997 18DH1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

6 0116110011 Trần Đình Phương Nam 07/05/1998 18DH1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

7 0118110055 Lâm Thanh Trúc Nữ 11/11/2000 18DH1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

8 0220110002 Trần Tú Anh Nữ 18/12/1998 20AV1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

9 0121000174 Nguyễn Văn Đồng Nam 03/08/1982 21DH01CLT1 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

10 0121000447 Nguyễn Thị Ninh Nữ 02/01/1982 21DH01CLT2 Thôi học Hế thời gian bảo lưu

11 0521110017 Tôn Thất Thái Nguyên Nam 25/02/1998 21LK1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

12 0521110018 Nguyễn Lâm Vũ Nam 04/06/2003 21LK1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

13 1322110010 Phạm Thị Thu Hà Nữ 08/07/2003 22AV1101 Thôi học Hế thời gian bảo lưu

14 1322110003 Nguyễn Thiện Khiêm Nam 22/06/2001 22AV1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

15 1322110017 Trần Nguyễn Anh Thư Nữ 11/11/2004 22AV1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

16 0122130039 Huỳnh Thị Phương Dung Nữ 19/11/1987 22DH01CLT1 Thôi học Hế thời gian bảo lưu

17 0122130126 Vương Sơn Hải Nam 01/01/1985 22DH01CLT1 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

18 0122130256 Trần Văn Hải Nam 26/02/2001 22DH02CLT2 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

19 1222110001 Ngô Khánh Dương Nữ 23/09/2004 22DP1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

20 1222110009 Nguyễn Thế Hào Nam 01/03/2004 22DP1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

21 1222110014 Lê Lưu Uyên Nhi Nữ 15/09/2004 22DP1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

22 0322110030 Mùi Hoàng Đông Nam 07/09/2004 22IT1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

23 0322110026 Nguyễn Ngọc Hân Nam 14/01/2004 22IT1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

24 0322110035 Nguyễn Trung Nghĩa Nam 25/10/2004 22IT1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

25 0822110012 Dương Thị Ngọc Diễm Nữ 30/11/2004 22KT1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

26 0422110022 Nguyễn Minh Khôi Nam 12/02/2004 22OT1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

27 0422110010 Hoàng Duy Thông Nam 27/01/2004 22OT1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

28 0622110037 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 04/06/2004 22QT1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

29 0622110009 Hoàng Văn Tuấn Kiệt Nam 09/11/2004 22QT1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

30 0622110032 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nữ 06/03/2004 22QT1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

31 0722110002 Phan Thanh Long Nam 10/03/2004 22QT1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

32 0722110005 Nguyễn Trần Minh Nhật Nam 22/10/2004 22QT1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

33 0622110010 Phùng Thị Yến Nhi Nữ 20/05/2004 22QT1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

34 0622110042 Huỳnh Hoàng Phúc Nam 24/08/2004 22QT1101 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

35 1323110002 Phạm Thiên Ân Nam 18/07/2003 23AV Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

36 1323110037 Nguyễn Đỗ Ngọc Huyền Nữ 22/01/2003 23AV Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

37 0123000393 Nguyễn Thị Tú Anh Nữ 19/08/1974 23DHCLT13 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

38 0123000237 Nguyễn Quốc Tiến Nam 07/02/1996 23DHCLT13 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

39 0123000394 Nguyễn Thành Trung Nam 16/05/1982 23DHCLT13 Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

40 0823110011 Nguyễn Thị Thảo Vân Nữ 14/08/2005 23KT Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  MIỀN ĐÔNG

-------------------
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(DỰ KIẾN)



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp Trạng thái xét học vụ Ghi chú

41 1123110017 Hoàng Minh Quang Nam 19/04/2005 23LG Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

42 1123110016 Võ Thanh Trọng Nam 17/06/2005 23LG Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

43 1023110019 Phan Minh Tâm Nam 07/03/2001 23LK Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

44 1023110018 Nguyễn Hoàng Thái Tú Nam 16/04/2005 23LK Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

45 0423110032 Đinh Quốc Huy Nam 03/07/1999 23OT Thôi học Không đăng ký học phần HK1 2023 2024

Danh sách này có 45 sinh viên./.


